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TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN 

ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-TĐĐN Bảo Lộc, ngày     tháng     năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu  

05MSHH-SXKD-2024: Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2024 

Thuộc nguồn vốn SXKD điện năm 2024 – Công ty Thủy điện Đồng Nai 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội khóa XV; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-EVNGENCO1 ngày 23/3/2023 của Tổng Công ty 

Phát điện 1 về việc ban hành quy định phân cấp, ủy quyền của Tổng Giám đốc Tổng 

Công ty Phát điện 1 cho Người đứng đầu các Đơn vị trực thuộc; 

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-EVNGENCO1 ngày 17/4/2024 của Tổng Công ty 

Phát điện 1 Về việc giao kế hoạch SXKD-ĐTPT năm 2024 cho Công ty Thủy điện Đồng 

Nai; 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-TĐĐN ngày 18/01/2024 của Công ty Thủy điện 

Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 1 các gói thầu thuộc vốn 

SXKD điện năm 2024 - Công ty Thủy điện Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-TĐĐN ngày 24/5/2024 của Giám đốc Công ty Thủy 

điện Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu 05MSHH-SXKD-2024: Mua sắm 

trang thiết bị văn phòng năm 2024; 

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia xét thầu tại Tờ trình số 293/XT ngày 28/6/2024; 

Xét đề nghị của Tổ thẩm định đấu thầu tại Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu số 255/TDDT ngày 01/07/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 05MSHH-SXKD-2024: 

Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2024, với các nội dung như sau: 

- Tên Dự toán mua sắm: Các gói thầu vốn SXKD điện năm 2024 – Công ty Thủy 

điện Đồng Nai. 

- Tên gói Thầu: 05MSHH-SXKD-2024: Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 

2024 
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- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một thành viên Mộc Nhật Minh 

- Giá trúng thầu:  432.900.000 đồng (đã bao gồm các loại thuế phí liên quan) 

(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn) 

(Chi tiết xem Phụ lục đính kèm.) 

- Nguồn vốn: Vốn SXKD điện năm 2024 giao tại QĐ số 198/QĐ-EVNGENCO1 

ngày 17/4/2024 của Tổng Công ty Phát điện 1. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá trị Hợp đồng. 

Điều 2. Giao cho Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Tài chính và Kế toán, Phòng 

Kỹ thuật và An toàn, Phòng Hành chính và Lao động phối hợp với các Phòng/ PX liên 

quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực 

hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện 

hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng/Phân xưởng 

của Công ty căn cứ quyết định thi hành./. 

                                                                                
Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Quang Vĩnh 
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PHẠM VI CUNG CẤP VÀ BIỂU GIÁ CHI TIẾT 

Gói Thầu 05MSHH-SXKD-2024: Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2024 

(Phụ lục 1 đính kèm Quyết định số     /QĐ-TĐĐN ngày    /07/2024) 

STT 

Tên 

vật tư 

& Quy 

cách 

Thông số kỹ thuật 
Mã hiệu/Xuất 

xứ 
Đvt Số lượng 

Đơn giá 

trước thuế  

 Thành tiền 

trước thuế  

 

Thuế 

VAT  

 Giá trị 

thuế  

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu 

kèm theo 

1 

Bàn 

làm 

việc 

Bàn làm viêc:̣ MNM BLV88-D 

- Bàn làm việc kích thước: Rộng: 60cm, 

Dài: 120cm, Cao: 75cm 

- Khung: vật liệu thép, sơn tĩnh điện chống 

gỉ màu đen. 

- Chân bàn có sẵn lỗ luồn dây điện, vị trí bắt 

ổ điện, có ốc tăng chỉnh chiều cao. 

- Mặt bàn: Gỗ MFC phủ melamine dày 

25mm, có lỗ tròn xỏ dây điện. 

- Kèm theo Hộc tủ 3 ngăn 

- Hàng mới 100%; sản xuất năm 2024 

MNM BLV88-

D/ Mộc Nhật 

Minh/ Việt 

Nam 

Cái 9 
       

1,925,000  

        

17,325,000  
8% 

     

1,386,000  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

  

2 
Quạt 

đứng 

Quạt đứng: Toshiba 5 cánh F-LSA20(H)VN 

- Loại quạt: Quạt đứng. 

- Điện áp: 220VAC 

- Công suất: 60W - 3 mức gió 

- Đường kính quạt: 5 cánh - 40 cm 

- Các chế độ gió: Gió yên tĩnh, Gió tự 

nhiên, Gió thường, Gió ngủ 

- Bảng điều khiển: Remote, Nút nhấn 

- Tiện ích: Điều chỉnh được chiều cao, Lồng 

quạt có khe hở nan quạt nhỏ, Hẹn giờ tắt, 

Có remote 

- Loại motor: Bạc thau 

- Hàng mới 100%; sản xuất năm 2023 

F-

LSA20(H)VN/ 

Toshiba/ Trung 

Quốc 

Cái 4 
       

1,291,667  

          

5,166,667  
8% 

        

413,333  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 
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STT 

Tên 

vật tư 

& Quy 

cách 

Thông số kỹ thuật 
Mã hiệu/Xuất 

xứ 
Đvt Số lượng 

Đơn giá 

trước thuế  

 Thành tiền 

trước thuế  

 

Thuế 

VAT  

 Giá trị 

thuế  

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu 

kèm theo 

3 

Quạt 

treo 

tường 

Quạt treo tường: Asia 3 cánh VY377790 

- Điện áp: 220VAC 

- Công suất 55W 

- 3 cánh quạt đường kính 40 cm  

- 3 mức độ gió kết hợp 3 chế độ gió tùy 

chỉnh theo nhu cầu sử dụng. 

- Hẹn giờ: 8 tiếng 

- Điều khiển: Nút nhấn, Remote 

- Hàng mới 100%; sản xuất năm 2023 

VY377790/ 

Asia/ Việt Nam 
Cái 7 

          

743,519  

          

5,204,630  
8% 

        

416,370  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

  

4 
Tủ 

Đông 

Tủ Đông: Sanaky Inverter 530 lít 

- Loại tủ: Tủ đông 

- Dung tích tổng: 650 lít 

- Dung tích sử dụng: 530 lít - Ngăn đông 

530 lít 

- Công suất tiêu thụ theo TCVN: 0.9 

kWh/ngày 

- Số cửa: 2 cửa 

- Số ngăn: 1 ngăn đông 

- Nhiệt độ ngăn đông (độ C): Dưới -18℃ 

- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter 

- Công nghệ tích hợp: Làm lạnh trực tiếp 

(có đóng tuyết) 

- Chất liệu dàn lạnh: Đồng 

- Chất liệu lòng tủ: Hợp kim nhôm sơn tĩnh 

điện 

- Chất liệu bên ngoài: Thân tủ: Thép sơn 

tĩnh điện, Cửa tủ: Nhựa 

- Tiện ích: Nút điều chỉnh nhiệt độ bên 

ngoài tủ, Inverter tiết kiệm điện, Khoá cửa 

tủ, Giỏ đựng đồ, Lỗ thoát nước, Bánh xe 

- Kích thước, khối lượng: Dài 169 cm - 

VH-6699HY3/ 

Sanaky/ Việt 

Nam 

Cái 2 
     

14,481,818  

        

28,963,636  
10% 

     

2,896,364  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 
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STT 

Tên 

vật tư 

& Quy 

cách 

Thông số kỹ thuật 
Mã hiệu/Xuất 

xứ 
Đvt Số lượng 

Đơn giá 

trước thuế  

 Thành tiền 

trước thuế  

 

Thuế 

VAT  

 Giá trị 

thuế  

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu 

kèm theo 

Rộng 77.5 cm - Cao 85 cm - Nặng 76 kg 

- Loại Gas: R600a 

- Hàng mới 100%; sản xuất năm 2023 

5 

Bàn 

Inox 

tròn  

Bàn Inox tròn: MNM BA12I3 

- Vật liệu : inox 304 

- Loại Tròn: Bàn tròn đường kính 1.2m dày 

1.2mm bên dưới có các thanh đố tăng cứng. 

- Chân bàn bằng ống tròn Inox Phi 32mm 

dày 1.2mm, có thể xếp gọn. 

- Chiều cao: 75cm 

- Hàng mới 100%; sản xuất năm 2023 

MNM BA12I3/ 

Mộc Nhật 

Minh/ Việt 

Nam 

Cái 10 
       

1,448,182  

        

14,481,818  
10% 

     

1,448,182  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

  

6 

Tủ 

lạnh 

450 lít 

Tủ lạnh 450 lít: Hitachi Inverter 450 lít R-

FG560PGV8X GBK 

- Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cánh 

- Dung tích sử dụng: 450 lit 

- Dung tích tổng: 489 lít 

- Dung tích ngăn đá: 117 lít 

- Dung tích ngăn lạnh: 333 lít 

- Chất liệu cửa tủ lạnh: Kính cường lực 

- Chất liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực 

- Công nghệ tiết kiệm điện: Hệ thống quạt 

kép, Cảm biến nhiệt Eco, Inverter 

- Kích thước tủ lạnh: Cao 183.5 cm - Rộng 

71.5 cm - Sâu 74 cm 

- Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / 

Không HFC  

- Đèn Led chiếu sáng khoang tủ. 

- Bảng điều khiển cảm ứng. 

- Có cảnh báo cửa mở 

- Màng lọc Nano Titanium 

- Hàng mới 100%; sản xuất năm 2023 

R-

FG560PGV8X 

GBK/ Hitachi/ 

Thái Lan 

Cái 2 
     

16,281,818  

        

32,563,636  
10% 

     

3,256,364  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

CO, CQ, 

Hợp đồng 

thương mại 

bản gốc 

hoặc bản 

sao y công 

chứng 
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STT 

Tên 

vật tư 

& Quy 

cách 

Thông số kỹ thuật 
Mã hiệu/Xuất 

xứ 
Đvt Số lượng 

Đơn giá 

trước thuế  

 Thành tiền 

trước thuế  

 

Thuế 

VAT  

 Giá trị 

thuế  

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu 

kèm theo 

7 

Tủ 

lạnh 

188 lít 

Tủ Lạnh 188 lít: Panasonic NR-

BA229PKVN 

- Kiểu tủ: Ngăn đá trên  

- Dung tích sử dụng: 188 lít  

- Dung tích ngăn đá: 53 lít 

- Dung tích ngăn lạnh: 135 lít 

- Công nghệ tiết kiệm điện Inverter, Cảm 

biến thông minh Econavi  

- Kích thước : Cao 139,3 cm - Rộng 52,6 

cm - Sâu 58,4 cm 

- Môi chất làm lạnh: R600a 

- Hàng mới 100%; sản xuất năm 2023 

NR-

BA229PKVN/ 

Panasonic/ Việt 

Nam 

Cái 1 
       

8,100,000  

          

8,100,000  
10% 

        

810,000  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

CQ, Hợp 

đồng 

thương mại 

bản gốc 

hoặc bản 

sao y công 

chứng 

8 

Ghế 

làm 

việc 

Ghế làm việc: SMA Tech-H 

- Tựa đầu:  Được thiết kế 2D với các tính 

năng nâng hạ, cụp và ngửa 

- Tựa lưng:  Kích thước: 62x46 cm, thiết kế 

tựa lưng ôm sát cơ thể, bộ phận đỡ thắt lưng 

điều chỉnh nâng hạ 5cm  

- Tay vịn:  Thiết kế 2D điều chỉnh trượt ra 

vào, nâng hạ 7 cm 

- Ngả lưng:  130 độ khóa đóng cố định ở vị 

trí 120 độ 

- Nệm ghế: Mâm ghế đệm mút mặt cắt, tỉ lệ 

chống sụt lún cao 

- Chất liệu lưới:  sử dụng chất liệu lưới cho 

các bộ phận tựa lưng và tựa đầu vô cùng 

thoáng khí. 

- Piston: Piston 3 cấp độ 

- Khung ghế: sử dụng chất liệu nhựa Nylon 

cao cấp 

- Bánh xe:  bọc da PU chống ồn, xoay 360 

SMA Tech-H/ 

SMA Tech-H/ 

Đài Loan 

Cái 7 
       

2,925,000  

        

20,475,000  
8% 

     

1,638,000  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 
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STT 

Tên 

vật tư 

& Quy 

cách 

Thông số kỹ thuật 
Mã hiệu/Xuất 

xứ 
Đvt Số lượng 

Đơn giá 

trước thuế  

 Thành tiền 

trước thuế  

 

Thuế 

VAT  

 Giá trị 

thuế  

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu 

kèm theo 

độ linh hoạt. 

- Bộ điều khiển: Lò xo đôi  

- Màu sắc: Màu đen 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023 

9 

Bơm 

nước 

hồ cá  

Bơm nước hồ cá: Jebao 65W - TM 8000 

- Loại bơm chìm hồ cá 

- Điện áp: 220/240Vac, 50Hz 

- Công suất: 65W 

- Lưu lượng: 8000 lít/h 

- Đẩy cao: 4,5m  

- Đầu ra tiêu chuẩn: 42mm 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023 

TM 8000/ 

Jebao/ Trung 

Quốc 

Cái 4 
       

1,291,667  

          

5,166,667  
8% 

        

413,333  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

  

10 

Ghế 

làm 

việc 

Ghế làm việc: The One GL309 

- Loại: Ghế xoay 

- Tựa lưng dạng lưới thoáng khí. 

- Kích thước: W620 x D(520-1280) x 

H(1215-1295) mm 

- Chân thép mạ, có bánh xe di chuyển. 

- Tay nhựa có ốp tay PU mềm. 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

The One 

GL309/ The 

One/ Việt Nam 

Cái 3 
       

2,400,000  

          

7,200,000  
8% 

        

576,000  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

  

11 

Ghế 

làm 

việc 

Ghế làm việc: MNM 834P2Q1M 

- Kiểu Ghế văn phòng chân quỳ 

- Chất liệu PVC 

- Màu sắc: nâu 

- Kích thước: 114*78*51cm 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

MNM 

834P2Q1M/ 

Mộc Nhật 

Minh/ Việt 

Nam 

Cái 2 
       

1,750,000  

          

3,500,000  
8% 

        

280,000  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 
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STT 

Tên 

vật tư 

& Quy 

cách 

Thông số kỹ thuật 
Mã hiệu/Xuất 

xứ 
Đvt Số lượng 

Đơn giá 

trước thuế  

 Thành tiền 

trước thuế  

 

Thuế 

VAT  

 Giá trị 

thuế  

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu 

kèm theo 

12 

Ghế 

làm 

việc 

Ghế làm việc: MNM 835P109L1M 

- Ghế xoay lưới  

- kích thước: W585 x D590 x H(920-1000) 

mm 

- Ghế có khung tựa nhựa bọc lưới chiụ lực. 

- Đệm ghế mút bọc vải lưới xốp 

- Chân thép mạ, tay nhựa 

- Ghế xoay có bánh xe di chuyển, bộ piston 

khí nén có thể điều chỉnh được độ cao thấp. 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

MNM 

835P109L1M/ 

Mộc Nhật 

Minh/ Việt 

Nam 

Cái 30 
       

1,383,333  

        

41,500,000  
8% 

     

3,320,000  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

  

13 Ổ khóa 

Ổ khóa: ABUS 75IB/50 MARINE 

- Chất liệu thân khóa: Đồng thau, phủ 

Nickel bên ngoài 

- Chất liệu càng khóa: INOX không gỉ 

- Kích thước thân khóa: 50 mm 

- Đường kính càng khóa: Ø 8mm 

- Cơ chế đóng mở khóa: Khóa bấm ngậm 

chìa 

- Cấu tạo chốt khóa: Chốt bi kép 2 bên 

chống cạy, lẫy càng khóa 

- Số lượng chìa: 04 chìa 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

75B/ 50 

Marine/ Abus/ 

Đức 

Cái 10 
          

613,636  

          

6,136,364  
10% 

        

613,636  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

  

14 

Kệ 

inox 

hai 

tầng 

Kệ inox hai tầng: MNM KC2T3I 

- Loại kệ 2 tầng 

- Đựng chén bát, đũa. 

- Kệ phân thành các ngăn để dụng chén, đĩa. 

- Chất liệu: Inox 304 không rỉ sét 

- Có khay nhựa hứng nước 

- Kèm khay hứng nước, ống đũa, giá treo 

thớt không rỉ sét 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

MNM KC2T3I/ 

Mộc Nhật 

Minh/ Việt 

Nam 

Cái 4 
          

810,000  

          

3,240,000  
10% 

        

324,000  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 
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STT 

Tên 

vật tư 

& Quy 

cách 

Thông số kỹ thuật 
Mã hiệu/Xuất 

xứ 
Đvt Số lượng 

Đơn giá 

trước thuế  

 Thành tiền 

trước thuế  

 

Thuế 

VAT  

 Giá trị 

thuế  

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu 

kèm theo 

15 

Móc 

treo 

quần 

áo  

- Móc treo quần áo. 

- Chất liệu: inox 304 

- Số móc: 6 móc 

- Kích thước: 49x4x6cm 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

Mộc Nhật 

Minh/ Việt 

Nam 

Cái 8 
          

195,455  

          

1,563,636  
10% 

        

156,364  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

  

16 

Giá 

treo 

cây lau 

nhà 

Giá treo cây lau nhà 

- Loại thanh treo đồ gắn tường đa năng 

- Chất liệu: Inox 304 

- Loại: có 3 giá treo cây lau nhà và 4 móc 

treo đồ. 

- Kích thước: dài 37,5 cm, rộng 2,7cm. 

- Phụ kiện đi kèm: Đinh vít và keo dán 

chuyên dụng 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

Mộc Nhật 

Minh/ Việt 

Nam 

Cái 4 
          

183,333  

             

733,333  
8% 

          

58,667  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

  

17 

Cây 

nước 

nóng 

lạnh  

Cây nước nóng lạnh: Toshiba RWF-

W1669BV(K1) 

- Công suất: 650W, Nóng 550W - Lạnh 

100W 

- Số vòi nước: 2 vòi 

- Nhiệt độ nước: Nóng ≥ 85°C, Lạnh ≤ 10°C 

- Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 92°C, 

Lạnh 4 - 10°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ 

thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích 

nước lấy ra) 

- Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 4 lít/giờ, 

Lạnh 4 lít/giờ 

- Chất liệu bình chứa: Inox 304 

- Dung tích bình chứa: Nóng 1.02 lít - Lạnh 

3.6 lít 

- Điện năng tiêu thụ: 0.65 kW/h 

- Tiện ích: Thiết kế bình âm trong tủ, Công 

RWF-

W1669BV(K1)/ 

Toshiba/ Trung 

Quốc 

Cái 6 
       

5,083,333  

        

30,500,000  
8% 

     

2,440,000  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

CO, CQ, 

Hợp đồng 

thương mại 

bản gốc 

hoặc bản 

sao y công 

chứng 
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STT 

Tên 

vật tư 

& Quy 

cách 

Thông số kỹ thuật 
Mã hiệu/Xuất 

xứ 
Đvt Số lượng 

Đơn giá 

trước thuế  

 Thành tiền 

trước thuế  

 

Thuế 

VAT  

 Giá trị 

thuế  

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu 

kèm theo 

nghệ làm lạnh Ice Cold, cung cấp nước lạnh 

đến 4 lít/giờ, Khay hứng nước, Có đèn báo 

nóng lạnh 

- Chế độ an toàn: Tự ngắt điện khi quá tải, 

Khóa vòi nước nóng, Công tắc nóng lạnh 

độc lập, Thiết bị an toàn chống quá nhiệt 

kép 

- Kích thước, khối lượng: Cao 103 cm - 

Ngang 31 cm - Sâu 36 cm  

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

18 

Tủ treo 

chìa 

khóa  

Tủ treo chìa khóa: The One TK100 

Kiểu dáng: 

- Tủ treo chìa khóa gắp tường hộp chữ nhật  

- Tủ có 100 móc treo chìa khóa 

- Móc khóa có đánh số tiện dụng 

- Bề mặt tủ làm bằng sắt sơn tĩnh điện cao 

cấp bền đẹp  

- Kích thước (WxDxH): 350 x 70 x 650 mm 

- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

TK100/ The 

One/ Việt Nam 
Cái 2 

       

1,175,000  

          

2,350,000  
8% 

        

188,000  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

  

19 
Ghế 

chờ 

Ghế chờ: The One PC205HPC2 

- Ghế phòng chờ khung thép  

- Băng ghế gồm 5 chỗ ngồi. 

- Khung thép sơn tĩnh điện. 

- Đệm tựa nhựa bền đẹp 

- Chân chữ Y sơn tĩnh điện. 

- Kích thước (WxDxH): Rộng 2520 x Sâu 

520 x Cao 770 

- Màu sắc: màu xanh 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

PC205HPC2/ 

The One/ Việt 

Nam 

Cái 2 
       

2,583,333  

          

5,166,667  
8% 

        

413,333  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 
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STT 

Tên 

vật tư 

& Quy 

cách 

Thông số kỹ thuật 
Mã hiệu/Xuất 

xứ 
Đvt Số lượng 

Đơn giá 

trước thuế  

 Thành tiền 

trước thuế  

 

Thuế 

VAT  

 Giá trị 

thuế  

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu 

kèm theo 

20 

Máy 

hủy 

giấy 

công 

nghiệp 

Máy hủy giấy công nghiệp: Nikatei PS-

2000S 

- Kiểu hủy: Hủy sợi nhỏ 

- Công suất: 580W 

- Điện áp (V): 120V/230V 

- Số tờ hủy (70g): 26 tờ / 1 lần 

- Kích thước hủy: 3.9mm 

- Tốc độ hủy: 3.5s/4.0s / 17/15FPM" 

- Thùng rác rút ra: Có 

- Tự động khởi động và dừng: Có 

- Hoạt động: Liên tục 24/24 giờ (không 

ngừng) 

- Kích thước cửa hủy: 240mm ~ 9.4 in 

- Khổ giấy hủy tối đa: A4 (3.9mm) 

- Độ ồn/dB <60dB 

- Cửa hủy CD: Có 

- Cảnh báo rác đầy: Có 

- Các trạng thái hủy: Giấy/CD/Credit Card/ 

Ghim cài/Ghim bấm 

- Dung tích thùng chứa: 60.6 Lít 

- Kích thước sản phẩm: 938x480x432mm 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

PS-2000S/ 

Nikatei/ Trung 

Quốc 

Cái 1 
     

24,000,000  

        

24,000,000  
8% 

     

1,920,000  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

CO, CQ, 

Hợp đồng 

thương mại 

bản gốc 

hoặc bản 

sao y công 

chứng 

21 

Giường 

gỗ 1,2 

x 2m 

Giường gỗ 1,2 x 2m: MNM 611K7TN12 

- Chất liệu: Gỗ tràm bông vàng tự nhiên 

- Kích thước: 1.2m x 2m 

- Màu : màu tự nhiên vân gỗ  

- Kiểu chân cao. 

- Kèm theo vạt giường. 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

MNM 

611K7TN12/ 

Mộc Nhật 

Minh/ Việt 

Nam 

Cái 40 
       

2,175,000  

        

87,000,000  
8% 

     

6,960,000  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 
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STT 

Tên 

vật tư 

& Quy 

cách 

Thông số kỹ thuật 
Mã hiệu/Xuất 

xứ 
Đvt Số lượng 

Đơn giá 

trước thuế  

 Thành tiền 

trước thuế  

 

Thuế 

VAT  

 Giá trị 

thuế  

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu 

kèm theo 

22 
Quạt 

tháp 

Quạt tháp: Stadler Form Peter 

- Loại quạt tháp. 

- Công suất: 36 - 60 W 

- Gồm 3 tốc độ gió 

- Độ ồn: 33 - 52 dB (A) 

- Điều khiển: Phím cảm ứng, điều khiển từ 

xa. 

- Chất liệu: Nhựa  

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước sản phẩm: 240 x 1100 mm 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

Form Peter/ 

Stadler/ Trung 

Quốc 

Cái 1 
       

3,325,000  

          

3,325,000  
8% 

        

266,000  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

  

23 

Xe đẩy 

thu dọn 

bàn ăn 

Xe đẩy thu dọn bàn ăn: AF08168 

- Đặc điểm:  

• Xe dọn bàn ăn nhà hàng có 4 bánh, bánh 

xe có khóa chống trơn trượt, bánh xe có thể 

quay 360 độ dễ di chuyển, đảm bảo tính linh 

hoạt trong khi sử dụng giúp người sử dụng 

có thể kéo hoặc đẩy dễ dàng. 

• Khung xe có 3 tầng, đựng đồ ăn sạch 

• Có 2 thùng đựng đồ ăn dư thừa phía sau    

- Kích thước: 

• Chiều dài (L): 1100 mm 

• Chiều rộng (W): 580 mm 

• Chiều cao (H):  930 mm 

- Chất liệu: Khung inox, khay đựng đồ ăn 

bằng nhựa 

- Màu sắc: Ghi xám 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

AF08168/ 

Trung Quốc 
Cái 2 

       

3,050,000  

          

6,100,000  
8% 

        

488,000  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

  

24 

Ghế 

làm 

việc  

Ghế làm việc: The One TQ08 

- Màu sắc: Đen  

- Kích thước: W660 x D790 x H(1170-

TQ08/ The 

One/ Việt Nam 
Cái 1 

       

6,416,667  

          

6,416,667  
8% 

        

513,333  

Bảo 

hành 12 

tháng; 
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STT 

Tên 

vật tư 

& Quy 

cách 

Thông số kỹ thuật 
Mã hiệu/Xuất 

xứ 
Đvt Số lượng 

Đơn giá 

trước thuế  

 Thành tiền 

trước thuế  

 

Thuế 

VAT  

 Giá trị 

thuế  

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu 

kèm theo 

1250) mm 

- Chất liệu:  Chân và tay gỗ tự nhiên sơn 

PU, đệm tựa bọc da thật phần tiếp xúc (mặt 

đệm và mặt tựa lưng) 

- Kiểu dáng: Tựa may trang trí quả trám, có 

cánh tựa 2 bên. Gỗ tự nhiên viền mép tựa 

ghế. Tay hộp 2 tầng uốn cong, liên kết bằng 

trụ inox, kê tay bọc da.  

- Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao và 

ngả của ghế. 

- Chân xoay có bánh xe 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

Bảo trì 

24 tháng 

25 

Ghế 

làm 

việc  

Ghế làm việc: The One TQ19 

- Màu sắc: đen  

- Kích thước: rộng 690 x sâu (780 ÷ 1070) x 

cao (1190 ÷ 1245) mm 

- Chất liệu: Đệm và tựa lưng ghế bọc da 

thật/ da công nghiệp/ PVC phần tiếp xúc với 

người sử dụng 

- Tay ghế được làm bằng gỗ sơn 

- Chân thép bọc gỗ sơn 

- Kiểu dáng: Tựa ghế có đường may trang 

trí, nẹp gỗ bên cạnh  

- Ghế xoay 360 độ, chân có bánh xe di 

chuyển tiện lợi 

- Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao 

- Ghế có cơ cấu để ngả sâu, giúp người 

dùng thư giãn 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

TQ19/ The 

One/ Việt Nam 
Cái 1 

       

7,083,333  

          

7,083,333  
8% 

        

566,667  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 
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STT 

Tên 

vật tư 

& Quy 

cách 

Thông số kỹ thuật 
Mã hiệu/Xuất 

xứ 
Đvt Số lượng 

Đơn giá 

trước thuế  

 Thành tiền 

trước thuế  

 

Thuế 

VAT  

 Giá trị 

thuế  

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu 

kèm theo 

26 
Tivi 55 

inch 

Tivi 55 inch: Toshiba 55 inch 4K HDR 

55C350LP 

- Kích thước: 55 inch 

- Độ phân giải: 4K 

- Hệ điều hành: Google TV 

- Điều khiển bằng giọng nói: Google 

Assistant có tiếng Việt 

- Remote thông minh: Remote tích hợp 

micro tìm kiếm bằng giọng nói 

- Chiếu hình từ điện thoại lên TV: Miracast, 

DLNA, Content Sharing, Chromecast, 

AirPlay 2 

- Kích thước: Ngang 123.3 cm - Cao 77.6 

cm - Dày 24.5 cm 

- Loại màn hình: LED nền (Direct LED), 

IPS LCD 

- Bộ xử lý: Bộ xử lý Regza Engine 4K 

- Tần số quét thực: 60 Hz 

- Kết nối Internet: Wifi, Cổng mạng LAN 

- Kết nối không dây: Bluetooth (Kết nối loa, 

thiết bị di động) 

- USB A: 2 cổng USB A 

- Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 3 cổng 

HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 

cổng Composite 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

55C350LP/ 

Toshiba/ Thái 

Lan 

Cái 1 
     

11,536,364  

        

11,536,364  
10% 

     

1,153,636  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

CO, CQ, 

Hợp đồng 

thương mại 

bản gốc 

hoặc bản 

sao y công 

chứng 

27 

Giá 

treo Ti 

vi 

Giá treo Ti vi: OEM 

- Loại Giá: Giá treo TV áp sát tường cố định 

(fixed wall mount). 

- Công dụng: Treo TV cố định trên tường. 

- Vật liệu: Sắt SPCC sơn tĩnh điện. 

OEM/ OEM/ 

Việt Nam 
Cái 1 

          

395,455  

             

395,455  
10% 

          

39,545  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 
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STT 

Tên 

vật tư 

& Quy 

cách 

Thông số kỹ thuật 
Mã hiệu/Xuất 

xứ 
Đvt Số lượng 

Đơn giá 

trước thuế  

 Thành tiền 

trước thuế  

 

Thuế 

VAT  

 Giá trị 

thuế  

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu 

kèm theo 

- Dùng cho các màn hình phẳng 40 - 65 

inch. 

- Tải trọng: 68,2 kg. 

- Cách tường 29 mm. 

- Cân nặng: 3,2 kg. 

- Tiêu chuẩn VESA (tâm lỗ vít): 100 x 100 

đến 600 x 400mm. 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

28 

Cáp tín 

hiệu 

HDMI  

Cáp tín hiêụ HDMI: Ugreen 10110 

- Chiều dài cáp: 10M 

- Màu: Đen 

- Dây cáp: Dạng tròn. 

- Tính Năng: Truyền hình ảnh từ máy tính, 

đầu DVD, đầu ghi hình camera, tivi box... 

với màn hình HDTV. 

- Băng thông : 10Gb/s 

- Chuẩn cáp HDMI : 1.4 

- Chất liệu: Lõi đồng 100%, chân cắm mạ 

vàng 24K, vỏ nhựa PVC cao cấp. 

- Hỗ trợ độ phân giải 3D, 4K*2K, Full HD 

(1920*1080P), HDCP. 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

10110/ Ugreen/ 

Trung Quốc 
Cái 1 

          

417,273  

             

417,273  
10% 

          

41,727  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

  

29 

Giường 

gỗ 1,6 

x 2m  

Giường gỗ 1,6 x 2m: MNM 611K7TN16 

- Chất liệu: Gỗ tràm bông vàng tự nhiên 

- Kích thước: 1,6m x 2m 

- Màu: màu tự nhiên vân gỗ  

- Kiểu chân cao. 

- Kèm theo vạt giường. 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

MNM 

611K7TN16/ 

Mộc Nhật 

Minh/ Việt 

Nam 

Cái 1 
       

3,625,000  

          

3,625,000  
8% 

        

290,000  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 
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STT 

Tên 

vật tư 

& Quy 

cách 

Thông số kỹ thuật 
Mã hiệu/Xuất 

xứ 
Đvt Số lượng 

Đơn giá 

trước thuế  

 Thành tiền 

trước thuế  

 

Thuế 

VAT  

 Giá trị 

thuế  

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu 

kèm theo 

30 

Tủ gỗ 

quần 

áo  

Tủ gỗ quần áo: MNM TA18TN4 

- Chất liệu : Gỗ xoan đào tự nhiên 100% 

- Màu sắc: màu vân gỗ xoan đào tự nhiên 

- Kích thước: 1m8x2m1 

- Thiết kế: 3 hộc tủ và 1 hộc kéo 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 

MNM 

TA18TN4/ 

Mộc Nhật 

Minh/ Việt 

Nam 

Cái 1 
       

9,608,333  

          

9,608,333  
8% 

        

768,667  

Bảo 

hành 12 

tháng; 

Bảo trì 

24 tháng 

  

  Giá trị trước thuế   
      

398,844,478  
        

  Thuế GTGT (8% + 10%)   
        

34,055,522  
        

  Tổng cộng   
      

432,900,000  
        

(Đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến kho văn phòng Công ty thủy điện Đồng Nai 254 Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm đồng) 

* Ghi chú: Chứng nhận xuất xứ (CO) do Phòng thương mại nước sở tại cấp. 
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